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Tr−êng THPT………………………….               Bµi kiÓm tra 1 tiÕt BÀI 2 
Họ và tên:................................................                        m«n: ho¸ häc 
Lớp: 12......                                                              Thời gian làm bài 45 phút 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: 
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; 

 Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 

 
Câu 1: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 

1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) 

A. Metylamin B. etylamin C. Propylamin D. isopropylamin 

Câu 2: Một amin đơn chức có chứa 23,73%N về khối lượng. Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương 

ứng là 

A. CH5N; 1 đồng phân.        B. C2H7N; 2 đồng phân.    C. C3H9N; 4 đồng phân.    D. C4H11N; 8 đồng phân. 

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Các amin đều có thể kết hợp với proton 

B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3 

C. Metylamin có tính bazo mạnh hơn anilin  

D. Công thức tổng quát của các amin no, mạch hở là CnH2n+2+kNk 

Câu 4: Có 3 hóa chất sau đây: etylamin, phenylamin và amoniac, đimetylamin. Thứ tự tăng dần lực bazo được xếp 

theo dãy     

A. amoniac < etylamin < phenylamin < đimetylamin B. Phenylamin < amoniac < etylamin < đimetylamin 

C. etylamin < amoniac < đimetylamin < phenylamin D. phenylamin< etylamin < amoniac < đimetylamin 

Câu 5: Thể tích dung dịch axit nitric 63%(D=1,4g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4kg xenlulozo trinitrat (hiệu 

suất 80%) là 

A. 34,29 lít B. 42,86 lít C. 53,57 lít D. 42,34 lít 

Câu 6: Chất X có CTPT C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là 

A. axit β-aminopropionic  B. Metyl aminoaxetat 

C. axit α-aminopropionic  D. Amoni acrylat 

Câu 7: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung 

dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là 

A. 1,3M B. 1,25M C. 1,36M D. 1,5M 

Câu 8: Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người ta lần lượt sử dụng các thuốc thử: 

A. Dung dịch NaOH, dung dịch brom B. Dung dịch brom, quỳ tím 

C. Quỳ tím, dung dịch brom  D. Dung dịch HCl, quỳ tím 

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng? 

A. Hợp chất H2N-CH2-COOH là amino axit đơn giản nhất 
B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đachức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl 

C. Trong dung dịch amino axit dạng phân tử (H2NRCOOH) tồn tại ở dạng ion lưỡng cực (H3N
+RCOO-) 

D. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl 

Câu 10: C3H7O2N có số đồng phân Aminoaxit (với nhóm amin bậc nhất) là: 

A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 

Câu 11: X là một α - aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư 

thu được 18,75 gam muối. Công thức cấu tạo của X là  

A. CH3- CH(NH2)- CH2- COOH B. C3H7- CH(NH2)- COOH 

C. CH3- CH(NH2)- COOH  D. C6H5 - CH(NH2) - COOH 

Câu 12: Khối lượng của 1 đoạn mạch nilon-6,6 là 14012 đvC và 1 đoạn mạch tơ capron là 8475 đvC. Số lượng mắt 

xích trong 2 đoạn mạch trên lần lượt là: 

A. 62 và 75. B. 195 và 160. C. 206 và 157. D. 132 và 74. 

Câu 13: Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các α- amino axit còn thu được các đi petit: Gly-Ala; 

Phe-Vla; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X. 

A. Gly-Ala-Phe - Val.  B. Ala-Val-Phe-Gly.  C. Gly-Ala-Val-Phe  D. Val-Phe-Gly-Ala. 

Câu 14: Cứ 5,668g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462g Br2 trong CCl4 . Hỏi tỉ lệ mắt xích butađien và stiren 

trong cao su buna-S là bao nhiêu ?  

A. 2/3 B. 1/2               C. 1/3 D. 3/5  

Câu 15: Hãy chỉ ra điều sai trong các trường hợp: 

A. Amin tác dụng với axit cho muối B. Các amin đều có tính bazơ 

C. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính D. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 
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Câu 16 :Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k 

mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là : 

A. 3  B. 6  C. 4  D. 5 

Câu 17: Tên gọi của amino axit sau là: 

H3C - CH - CH - COOH

          CH3  NH2  
A. Axit α-aminoisovaleric.  B. Axit glutamic. 

C. Axit 3-metyl-2-aminobutanoic. D. Axit α-aminoglutaric. 

Câu 18: Cho 0,15 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 1M; sau đó đem cô cạn thì được 

20,925 gam muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì thấy NaOH phản ứng vừa hết 6 gam. Xác định 

công thức cấu tạo của A, biết rằng phân tử A có mạch cacbon không phân nhánh và A thuộc loại α-amino axit. 

A. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH. B. NH2-CH2-CH2-CH2-COOH. 

C. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. 

Câu 19: Tơ nilon-6,6 có công thức là: 

A. [-NH-(CH2)5-CO-]n.  B. [-NH-(CH2)6-CO-]n. 

C. [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n. D. [-OC-C6H4-COO-CH2-CH2-O-]n. 

Câu 20: Có 4 dung dịch loãng không màu đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt, không dán nhãn: Abumin, 

Glixerol, CH3COOH, NaOH. Chọn một trong các thuộc thử sau để phân biệt 4 chất trên: 

A. Quỳ tím B. Phenol phtalein. C. CuSO4. D. HNO3 đặc. 

Câu 21: Tripeptit là hợp chất  

      A. Mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.         

      B. Có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau. 

      C. Có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. 

      D. Có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit. 

Câu 22: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? 

A. anilin. B. Glyxin. C. metylamin. D. axit glutamic. 

Câu 23: Tìm công thức cấu tạo của chất X ở trong phương trình phản ứng sau: 

C4H9O2N  + NaOH   →   (X)  + CH3OH 

A. CH3-COONH4  B. H2N-CH2-CH2-COONa 

C. CH3-CH2-CH2-CONH2  D. CH3-CH2-CONH2 

Câu 24: Trong các polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enan (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon 

(7); Tơ capron (8) loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ? 

A. (1), (3), (7). B. (2), (4), (8). C. (1), (4), (6). D. (3), (5), (7). 

Câu 25: Tơ lapsan thuộc loại  

A. tơ poliamit.               B. tơ visco.  C. tơ polieste.  D. tơ axetat 

Câu 26: Cho 2 chất X và Y có cùng công thức C2H7O2N. Cho X và Y tác dụng hết với NaOH dư thấy thoát ra 4,48lít 

2 khí (đktc) làm quỳ tím hóa xanh và dung dịch Z. Tỉ khối hơi của 2 khí đó so với H2 là 13,75. Cô cạn dung dịch Z 

khối lượng muối thu được là: 

 A. 11,2g                        B. 14,3g                       C. 15,7g                         D. 17,5g 

Câu 27: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu được 13,2 gam kết tủa 2,4,6-

Tribromanilin. Khối lượng brom đã phản ứng là 

A. 7,26g B. 19,2 g C. 9,6 g D. 28,8 g 

Câu 28: Thuốc thử nào dùng để  nhận biết đipeptit và tripeptit: 

A. Quỳ tím B. HCl C. CuSO4/NaOH D. HNO3 

Câu 29: Khi cho axit aminoaxetic tác dụng với ancol metylic có mặt khí HCl  thì sản phẩm hữu cơ thu được là:  

A. ClH3N− CH2−COOCH3               B. H2N− CH2− COOCH3 

C. ClNH3− CH2− COOC2H5                     D. ClH3N− CH2− COOH 

Câu 30: Dung dịch X gồm HCl và H2SO4 có pH=2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, 

bậc 1 (có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn hoặc bằng 4) phải dùng 1 lít dung dịch X. Công thức của 2 amin có thể 

A. CH3 và C4H9NH2  B. C3H7NH2 và C4H9N 

C. C2H5NH2 và C4H9NH2  D. A và C đều đúng 

 

---------- HẾT --------- 

 


